
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 
 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Đông, ngày    tháng     năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  

3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2025 

(Phục vụ Hội nghị lần thứ 25 BCH Đảng bộ quận Hà Đông khoá XXI) 

 

Kính gửi: Ban chấp hành Đảng bộ Quận. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy tại Thông báo số 2238-TB/QU ngày 

25/2/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, phương 

hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2025, UBND quận Hà Đông báo cáo tình hình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2025 như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 

 

Kinh tế - xã hội đầu năm 2025 của quận Hà Đông diễn ra trong bối cảnh tiếp 

đà những kết quả quan trọng đã đạt được từ năm 2024. Cùng với đó là kinh tế vĩ 

mô của cả nước tiếp tục ổn định, Hà Đông được quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, 

HĐND, UBND và các sở, ban, ngành Thành phố. Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế 

giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi áp lực từ giải quyết việc làm, 

sức ép lạm phát tăng cao, sức mua xã hội giảm.  

Thực hiện chủ đề năm 2025 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát 

triển” và chỉ đạo, điều hành tập trung vào các trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới tư duy, 

nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để đưa quận Hà Đông 

phát triển mạnh mẽ, toàn diện, xứng đáng với vai trò, vị thế của một quận có bề dày 

lịch sử hình thành và phát triển; cùng với thủ đô Hà Nội phấn đấu vươn mình bước 

vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.  

Trước bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, Quận ủy, HĐND, UBND quận 

Hà Đông đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cơ chế, chính sách để 

phát triển tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành và thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ với mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm 2025. Các 

mặt kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2025 của quận Hà Đông đạt được kết quả như 

sau: 
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1. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ vững tốc độ tăng 

trưởng khá hơn so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất ước đạt 8.115 tỷ 036 

triệu đồng (giá so sánh 2010) tăng 8,52% so với cùng kỳ năm trước, bằng 18,01% 

so với Kế hoạch năm (KH 45.058 tỷ đồng). 

Giá trị xuất khẩu ước đạt 24,187 triệu USD, tăng 11,27% so với cùng kỳ năm 

trước, bằng 14,69% so với Kế hoạch năm (kế hoạch 164,639 triệu USD). Các mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng may mặc, hàng mây tre đan, hàng thủ công mỹ 

nghệ và sản phẩm đồ chơi. 

Các sản phẩm của doanh nghiệp dần dần chiếm lĩnh thị trường giá cả hợp lý, 

phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, có sức cạnh tranh cao đối với sản phẩm 

ngoại cùng loại. Trình độ quản lý của các doanh nghiệp được nâng lên một cách rõ 

rệt, giúp cho công tác hạch toán kinh tế và giá thành của sản phẩm được đầy đủ hơn 

về các khâu chi phí, về kết quả kinh doanh thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

a. Trồng trọt  

+ Sản xuất vụ đông 2024- 2025: Diện tích gieo trồng vụ đông 2024 - 2025 sơ 

bộ đạt 343,7 ha giảm 1,1% so với vụ đông năm trước. Trong đó: Cây ngô 24 ha; 

năng suất 45,7 tạ/ha; Cây khoai tây 0,5 ha; năng suất 150 tạ/ha; Cây khoai lang 0,6 

ha; năng suất 230 tạ/ha; Cây rau các loại 300,3 ha; năng suất 237,7 tạ/ha; Hoa hàng 

năm 18,3 ha. 

+ Sản xuất vụ xuân năm 2025: Diện tích gieo trồng vụ xuân 2025 ước đạt 532 

ha giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Diện tích lúa 228,9 ha giảm 9% 

so với cùng kỳ năm trước; Diện tích ngô 17,5 ha giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 

trước; Diện tích cây lạc 3,5 ha tăng 1 ha so với cùng kỳ năm trước; Diện tích rau 

các loại 278,4 ha tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích hoa hàng năm 21 

ha tăng 11 ha bằng so với cùng kỳ năm trước. 

b. Chăn nuôi. Thực hiện kế hoạch điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/ 2025, 

kết quả như sau: Tổng số đàn trâu 181 con giảm 40,8% so với cùng kỳ năm trước; 

Tổng số đàn bò 186 con giảm 36% con so với cùng kỳ năm trước; Tổng số đàn lợn 

1.250 con giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước; Số lượng dê là 70 con, tăng 40 

con so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn gia cầm: 34,44 nghìn con giảm 8,6% so 

với cùng kỳ năm trước.  

3. Thương mại, Dịch vụ - Du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu 

thương mại, dịch vụ - du lịch quý I năm 2025 ước đạt 43.874 tỷ 400 triệu đồng, 

tăng 14,34% so với cùng kỳ năm trước; bằng 25,07% kế hoạch năm. Trong đó: Giá 

trị xuất khẩu ước đạt 14,97 triệu USD tăng 15,33% so với cùng kỳ năm trước; đạt 

26,82% so với Kế hoạch (kế hoạch 63,66 triệu USD). 

4. Tình hình thu, chi ngân sách  

4.1 Thu ngân sách năm 2025 
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 4.1.1 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm đạt 3.821 tỷ, 

tăng 258% so với cùng kỳ năm trước, bằng 60,1% dự toán1.  

Tổng thu NSNN tháng 03 ước thực hiện 334,8 tỷ đồng, lũy kế 03 tháng 

ước thực hiện 4.156 tỷ đồng, đạt 65,3% dự toán, bằng 282,9% so cùng kỳ năm 

trước. Tổng thu trừ tiền sử dụng đất tháng 03 ước thực hiện 333,3 tỷ đồng, lũy 

kế 03 tháng ước thực hiện 2.602,2 tỷ đồng, đạt 47,9% dự toán giao, bằng 

185,2% so cùng kỳ năm trước.   

- Thu từ khu vực NQD tháng 03 ước thực hiện 189 tỷ đồng, lũy kế 03 

tháng ước thực hiện 1.789,2 tỷ đồng, đạt 52,3% so dự toán, đạt 191% so với 

cùng kỳ năm 2024; Lệ phí trước bạ tháng 03 ước thực hiện 45 tỷ đồng, lũy kế 

03 tháng ước thực hiện 125,6 tỷ đồng, đạt 22% so dự toán, bằng 106,5% so với 

cùng kỳ năm 2024; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tháng 03 ước thực hiện 

300 triệu đồng, lũy kế 03 tháng ước thực hiện 2,1 tỷ đồng, đạt 7,2% so với dự 

toán, bằng 95,5% so với cùng kỳ; Thuế TNCN tháng 03 ước thực hiện 79 tỷ 

đồng, lũy kế 03 tháng ước thực hiện 315,8 tỷ đồng, đạt 33,2% so dự toán, bằng 

137,3% so với cùng kỳ; Tiền thuê đất tháng 03 ước thực hiện 1 tỷ đồng, lũy kế 

03 tháng ước thực hiện 114,7 tỷ đồng, đạt 91,8% so dự toán, bằng 499,6% so 

với cùng kỳ năm nguyên nhân do phát sinh khoản thu của công ty An Hưng là 

83,2 tỷ; Tiền sử dụng đất ước thực hiện 03 tháng đầu năm là 1.553,4 tỷ đồng 

đạt 168,3% so dự toán, bằng 2.432% so với cùng kỳ.  

4.1.2. Thu ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm 2025 là 1.172 tỷ 766 triệu 

đồng2, đạt 47% so với dự toán 

Ước thu ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm là 4.128 tỷ 929 triệu đồng. 

Trong đó: Thu điều tiết ngân sách 1.218 tỷ 613 triệu đồng, bằng 58,7% so với dự 

toán, tăng 160,9% so với cùng kỳ năm trước; Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

Thành phố 50 tỷ 991 triệu đồng, bằng 25% so với dự toán; thu chuyển nguồn ngân 

sách là 2.859 tỷ 325 triệu đồng. 

4.2. Công tác chi ngân sách: Tổng chi ngân sách toàn Quận thực hiện 2 tháng 

đầu năm là 340 tỷ 763 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư là 7 tỷ đồng, Chi thường xuyên 

là 333 tỷ 763 triệu đồng.  

Ước chi ngân sách toàn Quận 3 tháng đầu năm là 528 tỷ 163 triệu đồng. Trong 

đó: Chi đầu tư là 25 tỷ triệu đồng; Chi thường xuyên là 503 tỷ 163 triệu đồng. Chi 

ngân sách đảm bảo chi lương, Chi tăng thu nhập, các nhiệm vụ chi thường xuyên, 

chi công tác xã hội, kinh phí trợ cấp quà Tết cho các đối tượng chính sách theo quy 

định, chi phục vụ công tác dịch vụ đô thị, công tác bảo vệ môi trường … 

Giải ngân chi đầu tư phát triển : Đến thời điểm báo cáo quận Hà Đông đã giải 

ngân 32,5 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch3. 

                                           
1 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được Thành phố và HĐND Quận giao là 6.361 tỷ 200 triệu đồng, bằng 

124% so với dự toán năm 2024, bằng 103% so với số thực hiện 2024. 
2 Dự toán thu ngân sách địa phương  được Thành phố và HĐND Quận giao là 2.487 tỷ 425 triệu đồng. 



4 

5. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai được đẩy 

mạnh. 

5.1. Công tác quy hoạch: Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu phần 

còn lại trên địa bàn quận Hà Đông và quy chế quản lý kiến trúc quận Hà Đông. 

Cung cấp hồ sơ thông tin quy hoạch cho các đơn vị theo thẩm quyền.  

Công tác Quản lý giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình trước khi đưa vào sử dụng: 01 công trình; Công tác thẩm định dự án:  

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng: 03 công trình; 

Cấp phép xây dựng: 517 giấy phép xây dựng (trong đó 516 giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ và 01 giấy phép xây dựng cho dự án). 

Tổng số công trình khởi công trong 3 tháng đầu năm 2025: 343 công trình. 

Trong đó 343 công trình có phép, miễn phép đạt tỷ lệ 100%; Số vụ việc vi phạm trật 

tự xây dựng: 01 trường hợp vi phạm4 đã được UBND quận ra Quyết định xử lý. 

5.2.Về công tác quản lý trật tự công cộng, đảm bảo mỹ quan đô thị: UBND 

quận chỉ đạo UBND các phường đồng loạt ra quân (trong đó tập trung đối với 54 

tuyến đường trọng điểm) xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật 

tự đô thị trên địa bàn; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh không sử dụng 

vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. 

5.3. Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tỷ lệ thu gom rác thải trong ngày đạt 99%. Tập trung chỉ đạo giải quyết từng 

bước những bức xúc trong công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải kịp thời, 

đảm bảo đô thị sáng - xanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt nhân dân, nhất là những ngày 

lễ Tết. 

5.4.Công tác quản lý đất đai được tập trung chỉ đạo.  

- Về công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu: Để tiếp tục tăng cường thực hiện 

các chỉ đạo của Thành uỷ Hà Nội tại Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 về  tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn  liền với đất cho các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội; UBND Thành phố Hà Nội tại Chỉ thị số 

11/CT-UBND ngày 17/5/2016 về công tác cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong 03 

tháng đầu năm 2025, UBND quận đã cấp 07 GCNQSD đất ở cho 07 trường hợp đã 

hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, cụ thể: phường Dương Nội (02); 

phường Phú Lương (05). UBND quận đã tiếp nhận 32 hồ sơ  đính chính GCNQSD 

đất: đã xử lý đính chính GCNQSD đất đối với 18 trường hợp; Công dân rút hồ sơ 

và văn bản trả công dân đối với 12 trường hợp; đang kiểm tra, rà soát 02 trường 

hợp. UBND quận đã ban hành thông báo bổ sung  08  hồ sơ gia hạn thời gian thuê 

                                                                                                                                         
3 Dự toán chi đầu tư phát triển : 621 tỷ 490 triệu đồng, Bổ sung có mục tiêu từ NSTP : 114 tỷ 686 triệu đồng. 
4 Đó là: xây dựng sai thiết kế do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư xây dựng tại Lô E04-L23, khu A, 

khu thấp tầng, khu đô thị mới Dương Nội. UBND quận Hà Đông ban hành Quyết định xử phạt VPHC số 5089/QĐ-

XPHC ngày 19/12/2024. 
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đất tại phường Biên Giang (06) và phường Phú Lãm (02); Thông báo bổ sung 02 hồ 

sơ cấp đất Tái định cư tại phường Yên Nghĩa; Chuyển 12 Phiếu chuyển thông tin  

địa chính về  cấp GCNQSD đất ở lần đầu, đất đấu giá trên địa bàn quận5.   

- Về công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp: Theo báo cáo của UBND 

phường Kiến Hưng diện tích đất nông nghiệp tại phường Kiến Hưng năm 2014 

theo bản đồ đo đạc, tổng số thửa đất nông nghiệp là 5.034 thửa. Trong các năm 

2015, 2017, 2019 sau khi thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện các dự án trên địa 

bàn phường6, số thửa đất nông nghiệp còn lại 4.931 thửa.  

- Về công tác đất dịch vụ :  UBND quận tiếp tục chỉ đạo UBND các phường 

có đất dịch vụ rà soát quá trình xét duyệt, giao đất theo chỉ đạo của UBND Thành 

phố và Thanh tra thành phố Hà Nội.  

UBND quận cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị  kiểm tra, rà soát các trường hợp 

người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

cho thuê đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiểm tra, 

xử lý vi phạm đất đai, giải quyết đơn thư liên quan đến đất đai. 

Hoàn thiện quy trình thủ tục cần thiết để có thể tổ chức các phiên đấu giá đất ở 

theo Kế hoạch trong năm 2025 thu tiền nộp ngân sách, đồng thời tiếp tục triển khai 

để hoàn chỉnh hạ tầng các khu đấu giá và thực hiện theo kế hoạch các năm tiếp 

theo. 

5.5. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các 

dự án trọng điểm trên địa bàn quận Hà Đông như: Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ 

đô Hà Nội; Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm 

bơm tiêu Yên Nghĩa), Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, 

Dự án tuyến đường vành đai 3,5. 

* Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. 

Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng theo Quyết định phê duyệt dự án là 

30,7ha; diện tích sau khi rà soát cần GPMB để thực hiện dự án là 29,15ha, trên địa 

bàn các phường Yết Kiêu, Quang Trung, La Khê, Dương Nội. 

           Đã thẩm định, phê duyệt phương án BTHT xong đối với đối với toàn bộ phần diện 

tích của dự án với tổng số tiền BTHT là 372,1 tỷ đồng và bàn giao cho Chủ đầu tư 

28,54/29,15ha để thực hiện Dự án. 

   UBND quận đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án cưỡng chế 05 đợt 

đối với 109 trường hợp (trong đó có 01 hộ ông Dương Văn Đạm có 02 vị trí thửa 

đất khác nhau, thực hiện cưỡng chế 02 đợt; 02 trường hợp của Quang Trung đã xây 

dựng phương án cưỡng chế ở đợt 3, 4 để lại chuyển sang đợt 5). Kết quả: Tự giác 

                                           
5 Phường Phú La (03), phường Kiến Hưng (03),phường Phú Lương (04), phường Dương Nội (01), phường La Khê (01). 

6 Dự án:  Mở rộng đường trục phía nam; Đường 13,5m nối từ đường trục phía nam vào khu tái định cư; Dự án đường 

18,5m tiếp giáp khu đất 3dịch vụ Hàng Bè 
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tháo dỡ, bàn giao mặt bằng: 80 trường hợp; Phải tổ chức cưỡng chế: 28 trường hợp; 

còn lại 01 trường hợp phường Yết Kiêu. 

  Ngày 25/01/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 

297/UBND-TNMT về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện giải phóng mặt 

bằng dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa trên địa bàn quận Hà Đông. Ban quản lý dự 

án đã có văn bản gửi UBND các phường có đất bị thu hồi dự án kiểm tra, rà soát và 

cáo báo cáo từng trường hợp theo chỉ đạo của UBND thành phố. Sau khi có kết quả rà 

soát của UBND các phường, Ban quản lý dự án sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng 

BTHT&TĐC, niêm yết công khai phương án điều chỉnh (nếu có) đến các hộ gia đình 

-  Đối với hạng mục di chuyển hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, hệ thống 

thông tin viễn thông, hệ thống đường ống cấp nước sạch. Tổng mức đầu tư di 

chuyển: 145.555.057.000 đồng. Các nhà thầu thi công đã ký Biên bản cam kết đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện theo tiến độ của Dự án. Hiện nay các nhà thầu đã triển khai 

thi công đối với những phần diện tích đã có mặt bằng và phát sinh khối lượng hạng 

mục di chuyển hệ thống điện, nước sạch. Còn 1 phần chưa thi công được vì đang 

vướng mặt bằng. 

* Dự án Đường Vành đai 4:  

    - Thực hiện Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND quận 

Hà Đông về việc nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thực hiện 

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 1.1 : Bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư phục vụ GPMB triển khai Dự án đường Vành đai 4 - đoạn qua địa bàn 

quận Hà Đông. Đến nay Quận đã thẩm định, phê duyệt phương án BTHT đối với 

diện tích là 65,1ha đất của 1.827 tổ chức, hộ gia đình nằm trong quy hoạch dự án 

Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, tổng số tiền phê duyệt là 775,8 tỷ 

đồng, đạt tỷ lệ 95,0%. Kết quả cụ thể như sau:    

+ Công tác di chuyển mộ: Tổng số ngôi mộ phải di chuyển là 1.582 ngôi mộ. 

Đến nay, quận đã chỉ đạo di chuyển được 1.578 ngôi mộ và tiểu phát sinh; còn lại 

04 ngôi mộ hung táng chưa đủ 03 năm chưa di chuyển. UBND quận đã chỉ đạo 

Đảng ủy, UBND phường Yên Nghĩa tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động đối với các hộ gia đình có mộ khẩn trương di chuyển để đẩy 

nhanh tiến độ. 

+ Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật:  

Ngày 25/3/2024, UBND quận Hà Đông đã ban hành các Quyết định số 922; 

923; 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các hạng mục 

điện, nước, viễn thông 79,81 tỷ đồng (Trong đó: Hạng mục điện là 29,69 tỷ đồng; 

hạng mục nước là 33,8 tỷ đồng; hạng mục thông tin là 16,32 tỷ đồng).  

* Dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai  

Tổng diện tích đất phải thu hồi của Dự án dự kiến khoảng 26,46ha (đất công: 

6,96ha, đất ở, thương mại dịch vụ: 8,36ha; đất cơ quan: 0,16ha; Đất trồng lúa và 
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nuôi trồng thủy sản: 10,95ha; Đất nghĩa trang: 0,026ha) liên quan 1.266 hộ gia 

đình, cá nhân. Số lượng hộ gia đình dự kiến bố trí tái định cư khoảng 317 hộ. 

Ngày 22/9/2023 HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, trong đó 

UBND quận Hà Đông là Chủ đầu tư dự án thành phần 1.1 về công tác BTHT và 

TĐC thực hiện GPMB trên địa bàn quận Hà Đông của Dự án Cải tạo nâng cấp quốc 

lộ 6 đoạn Ba La -Xuân Mai với sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến: 3.886.225 triệu 

đồng; nguồn vốn từ ngân sách Thành phố và ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

Tiến độ thực hiện: 

 Ngày 17/4/2024, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2027/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hà Đông thuộc Dự án đầu tư cải 

tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. 

UBND quận đang chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD yêu cầu Công ty cổ phần khảo 

sát và địa chính phối hợp với các phường tiếp tục triển khai công tác đo đạc phấn 

đấu hoàn thành xong tác tác nghiệm thu bản đồ, sổ mục kê, hồ sơ kỹ thuật thửa đất 

phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ GPMB xong trong tháng 04/2025. 

 * Dự án GPMB tuyến đường vành đai 3,5  

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật; phê duyệt chủ trương 

đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư 

công của thành phố Hà Nội; phụ lục số 25 phê duyệt chủ trương đầu tư Dư án đầu 

tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3.5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp 

Vân - Cầu Giẽ. Trong đó tại mục 6.1 Dự án thành phần 1.1 : Bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư thực hiện GPMB trên địa bàn quận Hà Đông. Ngày 28/02/2024, UBND 

Quận ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND về việc uỷ quyền chủ đầu tư thực 

hiện Dự án thành phần 1.1 cho Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận. 

- Ngày 12/9/2023: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng 

dân dựng thành phố Hà Nội có văn bản số 1911/BQLDA-KHTH bàn giao hồ sơ 

cho UBND quận Hà Đông, Hồ sơ kèm theo văn bản số 1911/BQLDA- Ngày 

2/11/2023, UBND quận Hà Đông có văn bản số 2973/UBND-PTQĐ về khái toán 

kinh phí GPMB dự kiến: 2.027.357.344.662 đồng 

- Ngày 04/3/2024, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông có QĐ Số: 

207/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu bước chuẩn bị đầu tư; Ngày 

8/3/2024, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Hà Đông có QĐ Số: 222/QĐ-BQLDA 

về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu Khảo sát, lập BC nghiên cứu 

khả thi dự án thành phần 1.1. 

- Đến nay Sở giao thông vận tải Hà Nội đang thẩm định dự án thành phần 1.1 

về GPMB của dự án. 
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6. Công tác y tế, giáo dục đào tạo, văn hoá. xã hội luôn được quan tâm và 

phát triển, an sinh xã hội đảm bảo. 

6.1. Công tác y tế:  

Các đơn vị ngành Y tế duy trì thường trực 24/24 trong công tác phòng, chống 

dịch cúm A/H1N1, H5N1, H7N9; dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả; dịch sốt 

xuất huyết; dịch bệnh tay chân miệng, sởi; giám sát, xử lý môi trường tại tất cả 

những khu vực có nguy cơ cao. Tính đến hết ngày 12/3/2025, quận Hà Đông đã ghi 

nhận 24 ca mắc sốt xuất huyết từ các  ổ dịch cũ, không phát sinh ổ dịch mới. Ghi 

nhận 43 ca mắc Tay chân miệng, 03 ca Ho gà, 23 ca Thủy đậu, 72 ca Sởi và 10 ca 

Sốt phát ban. 

3 tháng đầu năm, UBND quận triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép 

chăm sóc sức khỏe sinh sản và Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân 2025. Chủ tịch UBND Quận 

thành lập 02 Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP. Các đoàn đã tiến hành kiểm tra và 

tham mưu xử phạt 05 trường hợp vi phạm về ATTP với số tiền 143,5 triệu đồng. 

Triển khai công tác kiểm tra các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh 

doanh thuốc trên địa bàn Quận, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm các quy 

định về khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc. 

6.2. Công tác Giáo dục và Đào tạo:  

- Thực hiện Sơ kết về tình hình thực hiện Đề án 03-ĐA/QU ngày 09/11/2020 

của Quận ủy, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025, những khó khăn vướng mắc và đề 

xuất kiến nghị. Báo cáo Quận ủy về: Tình hình hoạt động trường chất lượng cao 

trên địa bàn; đề án thành lập trường THCS Hà Đông; nâng cấp cải tạo trường học 

và trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025; Công tác quản lý, đảm bảo chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học. Triển khai Quyết 

định về chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2025: 04 trường đạt 

chuẩn mới, 12 trường công nhận lại. Chỉ đạo các đơn vị trường học điều tra phổ cập 

giáo dục; xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2025-2026. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn năm học 2024-

2025 đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học giữ nghiêm kỷ cương, nề nếp trong trường 

học. Các trường tiểu học, THCS hoàn thành việc kiểm tra, tổ chức sơ kết học kỳ I 

và triển khai học kỳ II theo đúng hướng dẫn của Ngành.  

- Hướng dẫn các trường học triển khai công tác điều tra phổ cập xóa mù năm 

2025. Lập kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và dự kiến 

quy mô trường lớp năm học 2025 - 2026.  

- Kiểm tra công tác quản lý, chuyên môn theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất 

tại một số đơn vị trường học.  

- Cấp THCS: triển khai thực hiện phong trào "Tháng tự học ngoại ngữ" do Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động; tổ chức bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 thi 
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vào lớp 10 THPT năm 2025; tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS; tổ chức 

Giao lưu học sinh giỏi lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp quận; tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 

cấp Thành phố, đạt 63 giải (03 giải Nhất, 08 giải Nhì, 19 giải Ba, 33 giải Khuyến 

khích). 

 - Các cấp Mầm non, Tiểu học và THCS chỉ đạo tổ chức các chuyên đề bồi 

dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.  

6.3. Công tác văn hoá thông tin, thể dục thể thao được đẩy mạnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/QU của Quận ủy về “Phát 

triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh 

lịch văn minh” giai đoạn 2021-2025. Tập trung tuyên truyền trang trí hoa, cây cảnh, 

chiếu sáng mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống 

tai nạn thương tích; xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn Thành phố; nội dung 

và công tác triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh 

thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2022-2027; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, 

chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và quận Hà Đông trong năm 20257. Kế 

hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận Hà 

Đông năm 2025. 

- Tham mưu UBND quận văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch phối hợp công tác 

thanh tra, kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố năm 2025; cung cấp thông 

tin các địa điểm di tích lịch sử- văn hóa, du lịch văn hóa làng nghề và địa điểm sản 

phẩm OCOP trên địa bàn Hà Đông lên ihanoi; tham mưu UBND quận đề xuất danh 

mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 cấp Thành phố trong lĩnh vực du 

lịch trên địa bàn quận Hà Đông; rà soát, nghiên cứu phương án triển khai điểm du lịch 

làng nghề để bảo tồn làng nghề truyền thống văn hóa Đa Sỹ, Hà Đông; tham gia đóng 

góp ý kiến vào dự thảo đề án “Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên 

địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2025 - 2030”. 

6.4. Lao động việc làm, BHXH và đảm bảo an sinh xã hội 

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND-UBND-MTTQ Quận tổ chức 09 đoàn thăm, tặng 

quà tới 184 người có công tiêu biểu, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt và các gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo; 

Tặng quà từ nguồn ngân sách với tổng số lượt đối tượng tặng quà là 46.086 lượt 

người, hộ, tổ chức với tổng kinh phí : 22.395.400.000đ; Tặng quà từ nguồn xã hội 

hóa với tổng số 9.834 lượt người, hộ với tổng kinh phí 4.638.000.000 đồng từ Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa của các tổ chức, cá 

                                           
7 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 

30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890- 19/5/2025) 
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nhân đối với người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công và các đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn8. 

- Thực hiện chính sách người có công: Thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối 

tượng chính sách 3 tháng đầu năm đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng. UBND Quận 

quyết định trợ cấp mai táng phí đối với 15 trường hợp người có công; Trình Thành 

phố xét duyệt hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 32 trường hợp; cấp lại Bằng Tổ quốc 

ghi công 08 trường hợp; 02 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người HĐKH bị nhiễm 

CĐHH. 

- Quyết định cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, 

thiết bị phục hồi chức năng năm 2025 cho 78 người với kinh phí 134.590.000 đồng; chi 

bổ sung thờ cúng liệt sĩ đợt 2 năm 2024 cho 57 người kinh phí 79.800.000 đồng; 

chi ăn thêm ngày lễ tết 49 người với kinh phí 58.800.000 đồng. 

6.5.Công tác bảo trợ xã hội 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp đối với các đối tượng 

bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tiến hành chi trả trợ cấp 

bảo trợ xã hội tháng 1, tháng 2 cho 4.717 trường hợp với tổng số tiền là: 

6.551.000.000 đồng, chi trả qua tài khoản đối tượng bảo trợ xã hội đạt 100%, Chi 

trả trợ cấp theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND tháng 1, tháng 2 cho 75 trường hợp 

với số tiền là 375 triệu đồng. 

- UBND Quận đã ban hành Quyết định trợ cấp xã hội đối với 59 trường hợp 

người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và đối tượng bảo trợ xã hội; cắt giảm trợ cấp, thực 

hiện hỗ trợ mai táng phí 45 trường hợp; điều chỉnh trợ cấp 13 trường hợp, thôi 

hưởng trợ cấp 34 trường hợp. 

 - Phối hợp với Trung tâm Bảo trợ 2 kiểm tra, thu gom các đối tượng lang 

thang xin tiền tại các tụ điểm công cộng. 

- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Triển khai công tác chăm lo, đảm bảo an 

toàn cho trẻ em trong dịp tết Nguyên Đán Ất Tỵ; phối hợp với phường Đồng Mai, 

Yên Nghĩa đưa trẻ em nhận học bổng VNED do trung tâm công tác xã hội và quỹ 

bảo trợ trẻ em Hà Nội tổ chức; phối hợp với các phường Kiến Hưng, La Khê, Hà 

Cầu giải quyết 04 trường hợp phản ánh qua tổng đài 111 về bạo hành trẻ em, cho ý 

kiến với toàn án về 02 trường hợp giải quyết con chung sau ly hôn. 

6.6 Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Phối hợp với công an quận thẩm 

định, duyệt danh sách công nhận „“Tổ dân phố không ma túy“ và phân loại tệ nạn 

ma túy tại các phường trên địa bàn : chấm điểm Mô hình Câu lạc bộ B93 các 

phường. Thẩm định hồ sơ và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc đối với 68 trường hợp người nghiện ma túy. 

6.7. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Giải quyết việc làm cho 

1.800 người lao động. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp bù tiền miễn giảm học phí 

                                           
8 Đối tượng : hộ mới thoát nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, cựu 

thanh niên xung phong, đoàn viên công đoàn, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người lang thang cơ nhỡ. 
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theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho 19 lượt học sinh với số tiền 200 

triệu đồng. Xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động của 06 doanh nghiệp với 11 thiết bị. Giải quyết thủ tục đăng ký 

Nội quy lao động cho 09 doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

6.8. Công tác bình đẳng giới: Quận và cơ sở phối hợp tổ chức tuyên truyền các 

văn bản pháp luật về các chủ trương, chính sách pháp luật của Thành phố, Quận 

liên quan đến thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội đến năm 2045; Nghị quyết 05 của Quận ủy về công tác VSMT, phòng cháy 

chữa cháy, ATGT; Phòng chống HIV/AIDS, Luật nghĩa vụ quân sự.  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng (03/02/1930 - 

03/02/2025); 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 115 năm ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3; 60 năm phong trào “Ba đảm đang” (3/1965 - 3/2025). Phối hợp tuyên truyền tin 

bài trên trang Facebook, Zalo, trang thông tin của quận về các hoạt động tuyên truyền 

văn hóa ứng xử nơi công cộng, phổ biến chính sách pháp luật, giáo dục chính trị tư 

tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ… 

6.9. Công tác bảo hiểm xã hội: Ước đến 31/3/2025: Số người tham gia 

BHYT là: 410.511 người, đạt 95,1%, tăng 28.315 người so với cùng kỳ năm 

2024, giảm 7.286 người so với tháng 12/2024; Số người tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc: 112.936 người, tăng 1.314 người so với tháng 12/2024, tăng 

28,315 người so với cùng kỳ năm 2024, tăng 1.930 người so với tháng 02/2025. 

Đạt 91,19% so với kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 110.912 

người, tăng 1.336 người so với tháng 12/2024, tăng 11.693 người so với cùng kỳ 

năm 2024, tăng 474 người so với tháng 02/2025. Đạt 91,06% so với kế hoạch. 

Số người tham gia BHXH tự nguyện 4.406 người, tăng 79 người so với tháng 

02/2025, chiếm 2,95% lực lượng lao động trong độ tuổi (chỉ tiêu giao năm 2025 

là 3% tương ứng 4.485 người), đạt 81,59% so với kế hoạch. 

 Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 286,166 tỷ đồng (tăng 50,6 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm 2024), đạt 14,38% kế hoạch năm. 

Đã ban hành 2.335 thông báo chậm đóng tới các đơn vị chậm nộp tiền 

BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện cấp, quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ 

BHYT đúng quy định. Đến ngày 18/03/2025, tổng số tiền chậm đóng là 513.810 

tỷ đồng, trong đó số tiền chậm đóng phải tính lãi là 168,1 tỷ đồng, tỷ lệ chậm 

đóng phải tính lãi là 4,4% trên tổng thu. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra là 35 cuộc, thu hồi 2.005 triệu đồng/2.005 triệu 

đồng tiền nợ (đạt 100%), Lũy kế 61 cuộc với số tiền thu hồi được sau kiểm tra là 3.078 

triệu đồng/3.126 triệu đồng tiền chậm đóng (đạt 98%) 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu 

các thủ tục phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và cá nhân tham gia, 

thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận 

thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Đến 1/3/2025, BHXH Quận tiếp nhận 29.088 hồ 
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sơ, giải quyết 25.263 hồ sơ, tỷ lệ chậm muộn hồ sơ là 0.55%. Lũy kế đến nay, BHXH 

quận tiếp nhận 69.524 hồ sơ, giải quyết 66.057 hồ sơ, tỷ lệ chậm muộn hồ sơ là 

0,38%. 

 

7. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND Quận tiếp tục đổi mới; cải 

cách hành chính được đẩy mạnh, hiệu quả được nâng cao; công tác tư pháp 

được thực hiện nghiêm túc 

7.1. Công tác xây dựng chính quyền, CCHC: 

Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2025, các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

CCHC năm 2025 của UBND quận đã sớm được các cơ quan, đơn vị chủ động triển 

khai thực hiện. Đến nay, khối lượng công việc, nhiệm vụ CCHC đang triển khai 

đảm bảo theo kế hoạch CCHC năm 2025, đã hoàn thành 18/55 nhiệm vụ đề ra. 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ, thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ năm 

2025.  Tổ chức kiểm tra công vụ dịp trước, trong, sau tết Nguyên đán đối với 100% 

các phòng chuyên môn, UBND các phường. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ quan, 

đơn vị đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu Quận về tập trung chỉ đạo, điều hành sau 

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công 

dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì nề nếp, ổn định, không có phản ánh, 

kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ 

chức đối với sự phục vụ hành chính của quận năm 2025. Việc đo lường được tiến 

hành trực tuyến qua việc quét mã QR code tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC quận và các phường. 

- Duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo CCHC, Chuyển đổi số và Đề 

án 06 quận. 

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, truyền thông về công tác CCHC, xây 

dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, 

chú trọng tuyên truyền những thành tựu, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay 

trong công tác CCHC, những việc làm cụ thể, hiệu quả của chính quyền quận với 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp (sử dụng ứng dụng iHaNoi, dịch vụ công, thanh 

toán không dùng tiền mặt, giao thông thông minh, điện, nước, y tế thông minh, giáo 

dục thông minh, an sinh xã hội, nước sạch, môi trường, trật tự an toàn xã hội, 

phòng cháy chữa cháy…) 

- Tăng cường trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu trong 

tiếp nhận, xử lý; công khai, minh bạch phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức 

đối với các quy định hành chính. 

- Chủ động tìm kiếm, phát hiện và nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách 

làm hay hiệu quả trong công tác CCHC trên toàn quận. 
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- Đổi mới công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra sâu trách nhiệm của các 

phòng, ban, đơn vị quận trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được quận 

giao; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy trình giải quyết TTHC liên thông, quy 

trình giải quyết công việc hành chính nội bộ, hồ sơ hành chính tại các phòng 

chuyên môn, UBND phường. 

- Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính 

của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường; tổ chức đánh giá, chấm điểm chỉ số 

CCHC năm 2025 của các phòng chuyên môn và UBND phường. 

Công tác nội chính: 

UBND đã khẩn trương tổ chức việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ 

quan chuyên môn, đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023-2025 theo Nghị 

quyết, Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Hoàn thiện các công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

- Thực hiện rà soát các trường hợp dự kiến nghỉ chế độ chính sách theo Nghị 

định mới của Chính phủ. 

- Tham mưu UBND Quận ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh 

đạo; Quyết định điều động công chức các phòng chuyên môn sau sắp xếp Tổ chức 

bộ máy. 

7.2. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng 

chống tham nhũng: 

UBND Quận tiếp công dân định kỳ, thường xuyên đảm bảo quy định. Kết quả: 

lãnh đạo UBND Quận tiếp dân định kỳ 48lượt/62 người (tăng 18/16 người so với 

cùng kỳ năm 2024); Ban Tiếp công dân Quận tiếp dân thường xuyên 45 lượt/50 

người (giảm 21 lượt/23 người so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó: Số đơn tiếp 

nhận đủ điều kiện xử lý: 136 (giảm 48 đơn so với cùng kỳ năm 2024), gồm: Đơn 

chuyển UBND phường và các cơ quan có thẩm quyền : 80; Đơn thuộc thẩm quyền 

UBND quận : 56 đơn (giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2024), gồm : khiếu nại : 02 

(giảm 31 vụ so với cùng kỳ năm 2024); tố cáo : 01 (bằng năm 2024); kiến nghị, 

phản ánh : 53 (giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2024) 

UBND Quận ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2025 thực hiện 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025; Báo cáo số 56/BC-UBND 

ngày 24/01/2025 về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Quý I năm 2025. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện hành vi liên quan 

đến tham nhũng. 

Các đơn vị Quận thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng 

như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, công khai minh bạch trong hoạt 

động của đơn vị, thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ định mức, tiêu 

chuẩn, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện tham nhũng, điều tra, truy tố, 

xét xử, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tham nhũng (nếu có).  
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7.3. Công tác tư pháp: 

Xây dựng, triển khai Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị 

về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính 

trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Kế hoạch số 21/KH-UBND 

ngày 17/01/2022 về thực hiện chuyên đề số 01 của UBND Thành phố: “Đẩy mạnh 

công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định pháp luật, các quy định liên 

quan đến cơ chế, chính sách để đảm bảo phù hợp trong công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 

31/8/2022 triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động 

lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 

2022-2027" trên địa bàn quận Hà Đông. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường trả lời xác minh về điều kiện đương 

nhiên được xóa án tích theo đề nghị phối hợp xác minh của Sở Tư pháp thành phố 

Hà Nội đối với những trường hợp đã chấp hành xong bản án hình sự, đủ thời hạn 

đương nhiên được xóa án tích trên địa bàn quận Hà Đông theo quy định tại Điều 

70, Bộ luật hình sự và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP. 

Thực hiện tự kiểm tra, xử lý việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kết 

quả: Số văn bản tự kiểm tra là: 1.637 văn bản; trong đó, số văn bản tự kiểm tra là 

văn bản quy phạm pháp luật: 0, số văn bản không là văn bản quy phạm pháp luật là 

1.637 văn bản (gồm: 860 quyết định, 777 văn bản hành chính khác). Qua kiểm tra 

không phát hiện văn bản nào ban hành trái thẩm quyền, sai về nội dung, thể thức, 

ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành hoặc văn bản không là văn bản quy phạm pháp 

luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. 

Ủy ban nhân dân Quận ban hành xử lý vi phạm hành chính 16 hồ sơ, gồm: 

Lĩnh vực ANTT : 03 hồ sơ; Lĩnh vực trật tự xây dựng : 03 hồ sơ; Lĩnh vực đất đai : 

01 hồ sơ; Lĩnh vực văn hóa : 02 hồ sơ; Lĩnh vực An toàn thực phẩm : 04 hồ sơ; 

Lĩnh vực môi trường : 02 hồ sơ; Lĩnh vực buôn bán hàng cấm : 01 hồ sơ 

8. Công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững 

UBND quận chỉ đạo UBND các phường đã triển khai thực hiện công tác đảm 

bảo ANTT, các sự kiện chính trị trọng đại, các hoạt động xã hội, văn hóa. thể thao, 

diễn ra trên địa bàn Thành phố cũng như trên địa bàn quận Hà Đông. Tình hình an 

ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an 

ninh mạng, an ninh kinh tế, y tế, giáo dục trên địa bàn Quận cơ bản ổn định.  

UBND quận đã tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 an toàn, tạo 

không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân. Chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát đối tượng diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 

ninh năm 2025 theo quy định. Xây dựng ban hành và triển khai thực hiện nghiêm 

túc kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2025; Hướng dẫn thực hiện công 



15 

tác Tham mưu tác chiến, CTĐ-CTCT năm 2025 và phê duyệt kế hoạch công tác 

quân sự, quốc phòng năm 2025 cho 58/58 đơn vị DQTV đảm bảo đúng kế hoạch 

Tổ chức Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện và Lễ ra quân 

huấn luyện năm 2025; Xây dựng, hoàn thiện văn kiện tác chiến chuẩn bị tổ chức 

luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ 1 bên năm 2025 theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư 

lệnh; đồng thời chỉ đạo các phường làm tốt công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch 

tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ theo đúng kế hoạch. Hoàn thành công 

tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Công tác giáo dục chính trị, huấn luyện 

quân sự nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động, khả năng xử trí tình huống trên 

địa bàn; phối hợp bảo vệ an toàn các dịp Lễ, Tết và sự kiện chính trị diễn ra trên địa 

bàn kịp thời ứng phó có hiệu quả với các sự cố thiên tai, hỏa hoạn....góp phần giữ 

vững ANCT-TTATXH trên địa bàn quận Hà Đông. 

 

* Đánh giá chung:  

Được sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự giúp đỡ 

của cấp trên và nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, các mặt 

kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm năm 2025 của quận Hà Đông 

tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt kết quả khá cao: 

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu tăng 

so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt kết quả khả 

quan đạt 65,3% so với dự toán giao. Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, 

trật tự đô thị, an toàn giao thông đảm bảo mỹ quan đô thị bước đầu đem lại những 

kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, huy động được sự tham gia tích cực 

của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách, các hoạt động văn 

hóa và giáo dục được duy trì. Khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết, công tác 

quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu cần quan tâm khắc 

phục, phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu những tháng cuối năm: 

 - Tỷ lệ giải ngân và tình hình triển khai các dự án còn chậm, công tác GPMB 

các dự án gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. 

- Tình trạng mâu mắc về quyền lợi giữa cư dân hoặc khách hàng mua căn 

hộ với Chủ đầu tư, Ban Quản lý, Ban Quản trị, Đơn vị vận hành các khu nhà  cao 

tầng tiếp tục diễn biến phức tạp;  

- Tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các doanh 

nghiệp trên địa bàn Quận vẫn còn tồn tại đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, vẫn 

còn tình trạng cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để chậm đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế số tiền lớn, thời gian kéo dài.Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia 

hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động.  
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PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 9 THÁNG CUỐI NĂM 2025 

 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2025, các ngành, các cấp quận Hà Đông cần tiếp 

tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an 

ninh quốc phòng. Trong đó tập trung vào phương hướng nhiệm vụ sau: 

1. Sản xuất CN. tiểu thủ CN. thương mại, du lịch, dịch vụ 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các phường, các phòng thường xuyên rà soát, 

đề nghị bổ sung, điều chỉnh các chợ, TTTM, siêu thị trên địa bàn quận vào Phương 

án phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn Thành phố.  

- Triển khai Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 13/12/2021 của UBND quận 

về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2021-2025, Kế 

hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/01/2024 về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn 

quận năm 2024. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý chợ chấp hành 

đúng các quy định về quản lý và phát triển chợ của Trung ương và Thành phố. Đôn 

đốc các đơn vị quản lý chợ khắc phục tồn tại trong quản lý, kinh doanh, khai thác 

chợ. 

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm 

quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng mới, mở rộng 

chợ; đôn đốc các đơn vị quản lý chợ La Cả, Mậu Lương, Yên Phúc hoàn thiện các thủ 

tục theo quy định, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, xây dựng lại, mở rộng các chợ 

đảm bảo thời gian theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng lại chợ La 

Cả (phường Dương Nội), chợ Mậu Lương (phường Kiến Hưng), chợ Yên Phúc 

(phường Phúc La) trong năm 2025.  

- Tổ chức, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các chương trình xúc tiến 

thương mại, kích cầu tiêu dùng nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng của Nhân dân.  

- Triển khai kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn quận. 

- Đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng 

tuyến phố: Lê Hồng Phong (phường Nguyễn Trãi, phường Hà Cầu), Tuyến phố Lê 

Trọng Tấn phường La Khê, để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị vào năm 2024-

2025. Rà soát, đề xuất xây dựng thêm 01 tuyến đường đã đảm bảo điều kiện về hạ 

tầng để xây dựng tuyến phố Văn minh đô thị. 

- Giải tỏa triệt để các chợ tạm, các tụ điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, văn minh thương mại. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với 2 cụm công nghiệp đang hoạt 

động sản xuất, kinh doanh: CCN Yên Nghĩa, CCN Biên Giang; trong đó, không để 

các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy xảy 

ra trong các CCN. 
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- Triển khai kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, phát 

triển cụm công nghiệp năm 2025 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh tại các cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Biên Giang. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý 

các tồn tại, vi phạm trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh 

nghiệp, cơ sở tại 2 cụm công nghiệp theo quy định. 

- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị 

chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý, kinh doanh, khai thác Cụm Công 

nghiệp Đa Sỹ (P. Kiến Hưng). Triển khai thành lập, khởi công đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật CCN Đa Sỹ theo quy định pháp luật, và chỉ đạo của UBND Thành 

phố. Tiếp tục phối hợp với phòng Sở hữu trí tuệ triển khai triển khai các trình tự 

thủ tục bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho thương hiệu dệt lụa Vạn Phúc, rèn Đa Sỹ và 

mộc Thượng Mạo. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào trong sản xuất và đời sống 

nhằm nâng cao năng suất chất lượng và môi trường sống. Triển khai hướng dẫn, 

chấm điểm các sáng kiến để phục vụ công tác xét, công nhận danh hiệu thi đua cấp 

cơ sở, cấp Thành phố năm 2025. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2020 - 2025: Tổ chức đánh 

giá, phân hạng, công nhận và đề nghị UBND Thành phố đánh giá công nhận 30 sản 

phẩm OCOP (gồm: năm 2021 có 12 sản phẩm đạt 3 sao của 4 chủ thể; năm 2022 có 

2 sản phẩm đạt 4 sao của 1 chủ thể, năm 2023 có 1 sản phẩm đạt 4 sao của 1 chủ 

thể, năm 2024 dự kiến có 5 sản phẩm 3 đạt sao của 2 chủ thể, năm 2025 dự kiến có 

10 sản phẩm 3 đạt sao). Tiếp tục duy trì 4 Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

trên địa bàn quận gồm các địa điểm tại HTX Vụn Art, cơ sở lụa tơ tằm Triệu Văn 

Mão, cơ sở Xuân Cường Handicraft, và cửa hàng rau an toàn tại chợ Hà Đông. Phối 

hợp Sở Công thương xây dựng, công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, 

quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại phường Vạn Phúc. 

Tuyên truyền, mời các chủ thể OCOP, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các làng 

nghề trên địa bàn tham gia các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại OCOP do 

Thành phố tổ chức hằng năm để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, như: Sự kiện giới 

thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh đồng bằng sông Hồng, các tỉnh 

miền núi phía Bắc, các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ; Festival 

sản phẩm nông nghiệp, làng nghề Hà Nội... 

 - Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề truyền thống của 

quận, gồm: Dệt lụa Vạn Phúc, Rèn Đa Sỹ, Mộc Thượng Mạo; khuyến khích phát 

triển các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường. Nâng cao hiệu quả công tác 

khuyến công nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ ứng dụng máy móc hiện 

đại vào sản xuất nâng cao năng suất lao động, cải thiện mẫu mã, chất lượng sản 

phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

- Về trồng trọt: Chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng 

diện tích trồng rau an toàn, trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và từng bước phát triển 
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theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái mang tính hiệu quả và bền 

vững. Phát triển và mở rộng các vùng sản xuất tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. Đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap 

và xây dựng thương hiệu cho các vùng sản xuất rau an toàn. Hỗ trợ xây dựng và cấp 

giấy chứng nhận VietGap cho 10 - 20 ha rau, quả tại các phường trên địa bàn quận. Tích 

cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng 

khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đầu tư mạnh vào chuyển giao và ứng dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình công nghệ cao cho phát triển 

nông nghiệp. Đẩy mạnh áp dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp, tích cực xây dựng các mô hình trình diễn.  

- Về chăn nuôi: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy 

định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại; Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia 

cầm trên địa bàn theo quy định. Tuyên truyền các quy định về quản lý đàn chó, 

mèo nuôi và các biện pháp xử lý vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành 

quy định…  

- Về thủy sản: Thực hiện chuyển đổi các vùng đất trũng, thấp sang mô hình 

lúa – cá đảm bảo không để lãng phí ruộng đất. Tập trung phát triển nuôi các giống: 

cá chép lai, cá rô phi đơn tính, trắm cỏ và các loại thủy sản đặc sản như: trắm đen, 

diêu hồng...  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2025. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức, quy định pháp luật về 

ATTP, như: In tờ rơi; đưa các tin bài về công tác quản lý vật tư, ATTP, phòng 

chống dịch bệnh,... lên website, hệ thống đài truyền thanh của Quận; tổ chức các 

lớp tập huấn kiến thức, quy định pháp luật về ATTP cho cán bộ, công chức, người 

sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm. 

- Thực hiện đúng các quy định thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP nông lâm thủy sản; tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực 

phẩm, bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

2. Công tác Tài chính, Xây dựng, Quản lý đô thị, Quản lý đất đai & môi 

trường, giải phóng mặt bằng 

Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật cho người nộp thuế. Đẩy 

mạnh công tác hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ NNT bằng phương thức điện tử 

như dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện 

tử đảm bảo 100% NNT sử dụng hóa đơn điện tử, triển khai ứng dụng Thuế điện tử 

cho thiết bị di động (eTax Mobile) đến 100% NNT, triển khai hóa đơn điện tử khởi 

tạo từ máy tính tiền, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với cá 

nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Đảm bảo hệ thống 
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thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ NNT từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn 

thuế điện tử nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục về thuế, tạo thuận lợi cho 

NNT thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên để 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu 02 tháng cuối năm 2024; 

Tăng cường, đẩy mạnh các giải pháp quản lý đối với các khoản thu bền vững, có 

tiềm năng, như: Thuế xây dựng, thuế kinh doanh từ hoạt động cho thuê nhà...; Các 

hộ kinh doanh có quy mô lớn, có thương hiệu; Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

tân dược, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ giáo dục, massage, 

karaoke... nhằm tăng thu cho NSNN. Chú trọng nắm bắt những phương thức sản 

xuất kinh doanh mới để bao quát nguồn thu. Tập trung đẩy nhanh công tác kiểm tra 

tại trụ sở của người nộp thuế theo kế hoạch được giao và nâng cao chất lượng các 

cuộc kiểm tra. Đôn đốc kịp thời các khoản thuế được gia hạn đến hạn phải nộp, 

bám sát các khoản nợ thuế để đôn đốc thu nộp nhằm hạn chế nợ mới phát sinh đặc 

biệt là thuế, phí; Đẩy mạnh phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác đôn đốc 

thu hồi và cưỡng chế nợ thuế; Xây dựng và triển khai kế hoạch mời doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh có số thuế nợ lớn, nợ chây ỳ lên làm việc để đôn đốc thu hồi nợ thuế. 

- Tổ chức tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều 

hình thức phù hợp, hiệu quả. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật giúp nhân dân nắm bắt và thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai và góp phần ổn định an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 04-ĐA/QU ngày 09/11/2020 của Quận 

ủy nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai và vệ 

sinh môi trường giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/QU ngày 

05/4/2018 của Quận ủy và Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 15/6/2018 của UBND 

Quận về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Quận. Tăng cường 

công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao 

thông trên địa bàn, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Ưu tiên phát triển hạ tầng 

giao thông đô thị, tạo bước đột phá về giao thông đô thị; tập trung thực hiện Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2022-2025); tập trung nguồn lực đầu tư, cải 

tạo mở rộng theo quy hoạch các tuyến đường trên địa bàn Quận. 

- Tiếp tục tập trung đôn đốc, tham mưu thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU 

của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-

2025”; Kế hoạch số 40-KH/QU ngày 31/5/2021 của Quận ủy Hà Đông thực hiện 

Chương trình số 03-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội. 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của 

UBND thành phố, Đề án số 04-CTr/QU ngày 09/12/2020 của Quận Ủy về tăng 

cường công tác quản lý trật tự đô thị. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong 

trật tự xây dựng trên địa bàn quận, đặc biệt là các vi phạm tồn đọng đã thiết lập hồ 

sơ xử lý vi phạm. Phấn đấu tỷ lệ công trình có phép, miễn phép đạt 100 % trong 

tổng số công trình xây dựng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng đối với các dự án đầu tư xây 

dựng công trình trên địa bàn quận. Hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư, nhà thầu 

xây dựng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.   

- Tiếp tục thu hồi đất GPMB đối với các Dự án:  

+ Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên 

Nghĩa): Tiếp tục tuyên truyền vận động, hoàn thiện hồ sơ trình ban hành Quyết 

định cưỡng chế đối với các hộ còn lại. 

+ Đường Vành đai 4 - Hà Nội: Tiếp tục tuyên truyền, vận động công tác 

GPMB. Thực hiện công tác tái định cư, tiếp tục di chuyển các công trình HTKT. 

Đối với các trường hợp cố tình trây ỳ tiến hành lập biên bản, ban hành quyết định 

cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo điều 71 Luật đất đai. Hoàn thành 

bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

+ Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai: Tiếp tục chỉ đạo đơn vị 

tư vấn phối hợp với UBND phường và tổ dân phố công khai tờ bản đồ thu hồi đất, 

hồ sơ địa chính của dự án. Hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

+ Xây dựng đường vành đai 3,5 (đoạn qua quận Hà Đông) theo kế hoạch của 

Thành phố.  

+ Thực hiện dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông 

theo trình tự quy định. 

- Tập trung hoàn thành các dự án ĐTXDCB theo đúng tiến độ.  

- Thực hiện đấu giá đất theo kế hoạch được duyệt. 

- Tiếp tục rà soát để công nhận quyền sử dụng đất ở, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các 

trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp trên 

địa bàn phường Kiến Hưng, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các cơ sở tín ngưỡng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND và Kế 

hoạch số 22/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, Đề án 04 của Quận ủy về 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về đất đai (đặc biệt là vi 

phạm trên đất nông nghiệp); đôn đốc, hướng dẫn các phường xử lý vi phạm. Hoàn 

thiện hồ sơ tổ chức đấu giá đất nông nghiệp công ích đối với các trường hợp đủ 

điều kiện. Tập trung xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

tranh chấp đất đai,… đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, khắc phục dần tình trạng 

giải quyết đơn thư quá hạn.  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quản lý tài nguyên nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa 

bàn Quận. 
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3. Công tác Giáo dục, Văn hoá, Xã hội, Y tế. 

Công tác y tế: Duy trì và thực hiện công tác giám sát dịch sốt xuất huyết, tiêu 

chảy cấp do phẩy khuẩn tả, giám sát các ca bệnh nghi ngờ mắc cúm A/H1N1, 

H5N1, H7N9, Zika, sởi, tay chân miệng... Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho 

người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 Triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP: tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu năm 2025; xây dựng Kế 

hoạch bảo đảm ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội 

2025. Triển khai ngày vi chất dinh dưỡng đợt 2 vào tháng 12/2024, phấn đấu 99,9% 

trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi và các bà mẹ sau khi sinh 1 tháng được uống vitamin A, 

phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 5,9%. Tổ chức rà 

soát, duy trì 100% các phường đã đạt các Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 theo 

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài công lập trên địa bàn quận liên thông đầy đủ dữ liệu khám, chữa bệnh 

lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội 

đảm bảo việc triển khai đồng bộ, hiệu quả; Phối hợp Trung tâm Y tế, UBND các 

phường triển khai dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn quận trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Sở Y tế và Thành phố. Duy trì công tác 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân. Phối 

hợp với Sở Y tế Hà Nội thẩm định cấp phép hoạt động cho các cơ sở hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên địa bàn. 

 Tiếp tục triển khai các hoạt động chiến dịch truyền thông vận động lồng 

ghép cung cấp dịch vụ về Dân số; truyền thông về Dân số và Phát triển năm 2025; 

các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; “Đề án tiếp tục đẩy mạnh, 

mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch 

hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030” trên địa bàn quận Hà Đông năm 

2025. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu giao nhằm hạ thấp tỷ suất sinh, 

tỷ lệ sinh con lần 3 trở lên; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Tăng tỷ lệ các cặp vợ 

chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tiếp tục triển khai dự án sàng lọc 

trước sinh và sơ sinh năm 2025. Tiếp tục thu thập thông tin biến động Dân số và 

cập nhật dữ liệu điện tử. 

 Duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hành nghề 

y, dược tư nhân. Phối hợp với Sở Y tế Hà Nội thẩm định cấp phép hoạt động cho 

các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên địa bàn. 

Công tác Giáo dục và Đào tạo: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện, đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, 

tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.  
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 Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025 với các chỉ tiêu: Huy 

động trên 75% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, 97% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, 100% trẻ 5 

tuổi ra lớp; 100% trẻ 6 tuổi có đủ sức khỏe vào học lớp 1; 100% học sinh hoàn 

thành chương trình giáo dục tiểu học vào học lớp 6; 100% học sinh tiểu học và 

15% học sinh THCS được học 2 buổi/ngày; 99,9% học sinh cấp Tiểu học và 99,6% 

học sinh cấp THCS được lên lớp thẳng; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương 

trình giáo dục tiểu học, 99,8% học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS; Kết quả 

học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt tỷ lệ cao. 

Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo giáo viên các cấp học đạt chuẩn trình độ đào tạo 

chuyên môn theo Luật Giáo dục 2019, đáp ứng Chương trình GDPT 2018. Phối 

hợp với các phòng ban của quận trong việc tham mưu kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ 

nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của quận theo hướng chuẩn hóa, đủ về số lượng, 

đảm bảo chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Tổ chức và tham gia các Hội thi giáo 

viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp thành phố đạt kết quả cao.  

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua trong toàn 

ngành giáo dục quận chào mừng các ngày Lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp.  

Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh, 

an toàn trường học; Tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong nhà 

trường; Thực hiện tốt công tác phòng và chống dịch bệnh trong nhà trường. 

Tham mưu tăng cường cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại, đáp ứng Chương trình GDPT 2018. Phấn đấu có ít nhất 02 trường công lập đạt 

chuẩn quốc gia mới, nâng tỷ lệ trường công lập chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 

82,6% (81 trường chuẩn/98 trường).  

   Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025 và 

tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập trực 

thuộc UBND Quận năm 2025. Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo kế hoạch 

năm; tổ chức các hội thi giáo viên, cô nuôi giỏi cấp quận, cấp thành phố. Tiếp tục 

thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục theo quy định tại Nghị quyết số 

08/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Triển khai 

chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, sử dụng kí học bạ số cấp tiểu học và THCS. 

Công tác văn hóa Thông tin, thể dục thể thao, du lịch: Tiếp tục triển khai 

tuyên truyền, thông tin trên địa bàn về các sự kiện chính trị, nhiệm vụ chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngày lễ trên địa bàn. Tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, gia đình, thông tin và truyền 

thông; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ; nâng 

cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; thực hiện có hiệu quả 02 bộ Quy tắc 

ứng xử của Thành phố: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công 

cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa 

người Hà Nội thanh lịch, văn minh; làm tốt công tác Gia đình, xây dựng nếp sống 
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văn minh đô thị ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu; tổ chức tuyên truyền có 

hiệu quả các Chương trình, Đề án của Quận uỷ Hà Đông thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XXI, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của 

đất nước; đấu tranh ngăn chặn kịp thời các tệ nạn trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, 

du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; tổ chức các hoạt động đảm bảo phong 

phú, đa dạng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về 

xây dựng các danh hiệu văn hóa. 

Phát động các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025: 

95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ 

Chí Minh; Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Kỷ 

niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc; Kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và 

80 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.  

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp và các phường đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và các văn bản của thành phố, của quận, các nhiệm vụ chính trị của 

quận và địa phương, các ngày kỷ niệm trong quý; Tăng cường công tác kiểm tra 

các quy định của pháp luật về quảng cáo; các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục 

thể thao; Rà soát chỉ đạo báo cáo của các phường về công tác ra quân bóc xoá quảng 

cáo rao vặt, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xử lý theo quy định; Tổ chức các 

hoạt động nhân dịp kỷ niệm Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

(25/11); tổng hợp báo cáo các chỉ số về gia đình năm 2025 theo quy định; Tiếp tục tổ 

chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông và thể dục 

thể thao. 

Công tác xã hội: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Tập trung thực hiện hiệu quả 

công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, 

doanh nghiệp đổi mới các hình thức tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, phấn 

đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm 

bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phấn đấu không phát sinh mới hộ nghèo, 

hộ tái nghèo và giảm mạnh hộ cận nghèo trên địa bàn. Triển khai có hiệu quả công 

tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tạo môi trường 

lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện. Thực hiện các giải pháp nhằm phòng 

chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý, mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

xã hội. Phối hợp làm tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; bảo đảm 

bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và hưởng thụ trên các 

lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách 

hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo phân cấp, ủy quyền; tăng tỷ lệ 

hồ sơ liên thông trực tuyến “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp 
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mai táng phí”; tiếp tục chuyển đổi số, thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng 

tiền mặt. 

Các chỉ tiêu chủ yếu 2025: Đào tạo nghề 2300 người; Giải quyết việc làm 

4.300; Duy trì không có hộ nghèo, hộ cận nghèo và tái nghèo, tái cận nghèo. 

4. Công tác xây dựng chính quyền.  

Tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các 

cơ quan, đơn vị thuộc Quận. Bám sát theo văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ về 

công tác Cải cách hành chính, triển khai tại Quận đảm bảo theo quy định. Thực 

hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ. 

Tiếp tục thực hiện điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

của các phòng chuyên môn thuộc UBND Quận khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ 

chuyên ngành và UBND thành phố. Triển khai Đề án Vị trí vệc làm đã được Sở Nội 

vụ Thành phố phê duyệt; thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý, cơ cấu lại đội ngũ 

CBCCVC theo đúng Đề án vị trí việc làm. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị 

quyết 39-NQ/CP và các văn bản của Trung ương và Thành phố. Thực hiện chế độ, 

chính sách đối với CBCCVC, người lao động thuộc quyền quản lý. Thực hiện tốt 

việc sắp xếp ĐVHC 3 phường theo Để án. 

5. Công tác quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ tết 

diễn ra trên địa bàn; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ cơ 

quan và các đơn vị dự bị động viên; chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến 

đấu theo quy định. Luyện tập phương án chiến đấu tại chỗ. Sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện, trang bị thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN, phòng chống cháy nổ và 

phòng chống dịch bệnh. Bảo đảm an ninh, an toàn chính trị xã hội. Tiếp tục triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, dự báo, 

đánh giá đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ. Chủ động nắm tình hình, phát 

hiện và tham mưu giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp.  

Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp làm kéo giảm phạm pháp hình sự 

trên địa bàn, nhất là đối với nhóm một số tội phạm xâm phạm nhân thân và xâm 

phạm sở hữu. Tập trung đấu tranh các loại tội phạm thường xảy ra nhiều như cướp 

tài sản, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; nâng cao hiệu quả 

công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức; tệ nạn 

cờ bạc, tổ chức đánh bạc, nhất là thực hiện trên không gian mạng. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế 

hoạch; chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.  

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2025. Thực hiện đăng ký NVQS lần 

đầu đối với công dân 17 tuổi. Phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, 

đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị, dân quân tự vệ năm 

2025. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát duy trì khép kín địa 

bàn, kiểm tra xử lý các vi phạm về TTATGT, TTCC; rà soát, thống kê các cơ sở 

giáo dục, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra các cơ 

quan đại diện và doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở kinh doanh có điều kiện; công tác 

đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD; tăng cường công tác quản lý VK-

VLN-CCHT phòng chống cháy nổ trên địa bàn Quận.  

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an 

ninh quốc phòng 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 

2025 của quận Hà Đông.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND-UBND Quận; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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